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	Họ và tên giáo viên: Phạm Bích Trâm
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BÀI 1: LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH
(14 tiết)
VĂN BẢN 2 : SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
Lớp:6A1, 6A2,6A3 Thời gian thực hiện: 2 tiết
[image: su tich ho guom][image: Sự tích Hồ Gươm - Truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội][image: ho guom buoi sang][image: Thăm Hà Nội]
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến  thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, nhân vật, sự kiện trong tác phẩm.
- Bước đầu hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm
- Nắm được sơ lược vẻ đẹp của một số hình ảnh, chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa trong tác phẩm.
2. Về năng lực:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Sự tích Hồ Gươm.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
3. Về phẩm chất:
- Yêu quý tự hào về những địa danh, di tích lịch sử và truyền thống dân tộc: lòng yêu nước, yêu hoà bình, tinh thần chống xâm lược. 
- Ý thức trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ những danh thắng, di tích đó và phát huy truyền thống dân tộc. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo án ; Tranh ảnh về Hồ Gươm
- Máy chiếu, máy tính.
- Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm; Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ( 5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập. 
b) Nội dung: GV cho HS quan sát hình ảnh và nêu cảm nhận.
c)Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV cho HS chơi trò chơi “Nhìn hình đoán địa danh”:
+Đền Ngọc Sơn
+Cầu Thê Húc
+Tháp Rùa
+Hồ Gươm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- GV chiếu đoạn tư liệu và đặt câu hỏi.
- HS suy nghĩ cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu HS báo cáo.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- GV quan sát câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ HS tự đánh giá
+ Hs đánh giá lẫn nhau.
+ Giáo viên nhận xét đánh giá.
	HS nhìn hình đoán địa danh


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (65 phút)
1. Tìm hiểu chung 
a) Mục tiêu: Giúp HS 
- Nắm được thể loại, PTBĐ, tóm tắt các sự việc, sắp xếp phân bố cục.
- Hiểu được diễn biến của câu chuyện
b) Nội dung: Hướng dẫn HS tìm hiểu
c)Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV: Yêu cầu HS làm việc nhóm hoàn thành phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Yêu cầu
	Sản phẩm

	1. Truyện “Sự tích Hồ Gươm” thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết về người anh hùng.
B. Truyền thuyết về thời kì dựng nước.
C. Truyền thuyết về địa danh.
	

	2. Nêu hiểu biết của nhóm về thể loại đó?
	

	3. Văn bản này là một văn bản truyện vậy PTBĐ chính của nó là gì? Ngôi kể của truyện là ngôi thứ mấy?
	

	4. Đặt câu chứa nội dung của những bức tranh sau:
1. [image: Hồ Hoàn Kiếm - Website của Trường THCS Mạc Đĩnh Chi]2.[image: TRUYỆN CỔ TÍCH]

3. [image: TRUYỆN CỔ TÍCH]4. [image: Sự tích Hồ Gươm - Truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội]
5. [image: Sự tích Hồ Gươm]6. [image: Top 10 Bài văn phát biểu cảm nghĩ truyện &quot;Sự tích Hồ Gươm&quot; hay nhất -  Toplist.vn]
7. [image: Phạm Hoan: Tranh mầm non : CĐ Quê hương-Đất nước-Bác Hồ]8. [image: Sự Tích Hồ Gươm - Website Trương Thị Nguyệt]
9. [image: Những lưu ý để vẽ tranh nghệ thuật phong cảnh đẹp]

	

	5. Hãy sắp xếp các sự việc trên theo đúng trình tự của truyện? Đâu là sự việc chính, đâu là sự việc phụ?
	

	6. Dựa vào việc sắp xếp sự việc hãy phân chia bố cục của truyện?
	


Bước 2:
-  HS hoạt động nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
-  GV quan sát, hỗ trợ. 
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm HS cử đại diên lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm
- GV và HS nhóm khác nghe đại diện nhóm trình bày. 
Bước 4:Kết luận, nhận định 
+ HS tự đánh giá
+ HS đánh giá lẫn nhau.
+ Giáo viên nhận xét đánh giá.
-> GV chốt kiến thức và ghi bảng/ chiếu slide.
	HS hoàn thành tốt phiếu học tập số 1
1.C
2. Truyện Sự tích HG  thuộc thể loại truyền thuyết địa danh: Loại truyền thuyết giải thích nguồn gốc lịch sử của một địa danh.
3.
- PTBĐ: Tự sự.
- Ngôi kể: Ngôi thứ ba. 
4.Các sự việc trong truyện:
1. Lê Thận đi đánh cá, ba lần kéo lưới đều thấy lưỡi gươm, bèn mang về nhà.
2. Lê Lợi đến nhà Thận, thấy lưỡi gươm phát sáng, cầm lên xem.
3. Lê Lợi thua trận, chạy vào rừng, tình cờ bắt được chuôi gươm.
4. Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần; Vua trả gươm.
5. Lê Lợi gặp lại Thận, kể lại truyện, hai người gươm tra vào lưỡi vừa như in. Lê Thận cùng tướng lĩnh nguyện một lòng phò Lê Lợi cứu nước
6. Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại.
7. Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm.
8. Giặc Minh đô hộ.
9. Từ đó hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.
5.Sắp xếp thứ tự các sự việc:
- Sắp xếp theo thứ tự các sự việc: 8-6-1-2-3-5-7-4-9.
- Sự việc chính:
+ Long Quân cho mượn gươm.
+ Rùa Vàng đòi gươm.
- Sự việc phụ: 8-6-1-2-3-5-7-4-9.
6.Bố cục
- P1: Từ đầu đến đất nước: Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần.
- P2: Còn lại: Long Quân đòi lại gươm thần.



2.Tìm hiểu chi tiết 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Nắm được những hình ảnh, chi tiết kì lạ, hoang đường về việc Long Quân cho nghĩa quân Lê Lợi mượn Gươm thần.
- Hiểu được ý nghĩa của sự việc, chi tiết gươm thần tỏa sáng
b) Nội dung
- GV sử dụng KT mảnh ghép cho HS thảo luận.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn 
c)Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về sự việc Long Quân cho mượn gươm thần :
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
 - GV: Yêu cầu HS làm việc nhóm trả lời 3 câu hỏi:
1. Long quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần trong bối cảnh nào?
2. Cách cho mượn gươm có gì đặc biệt? Ý nghĩa?
3. So sánh thế lực của nghĩa quân trước và sau khi có gươm?
- HS: Tiếp nhận 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS hoạt động nhóm và hoàn thành các câu hỏi
-  GV quan sát, hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm HS cử đại diên lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm
- GV và HS nhóm khác nghe đại diện nhóm trình bày. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ HS tự đánh giá
+ HS đánh giá lẫn nhau.
+ Giáo viên nhận xét đánh giá.
-> GV chốt kiến thức và ghi bảng/ chiếu slide.












NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về sự việc Long Quân đòi lại Gươm :
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV: Yêu cầu HS làm việc nhóm hoàn thành phiếu học tập trong 5 phút:
(GV lưu ý in phiếu cho HS: mặt trước là câu hỏi, mặt sau là dòng kẻ để cho HS viết câu trả lời)
[image: ]
- HS: Tiếp nhận 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS hoạt động nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
-  GV quan sát, hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm HS cử đại diên lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm
- GV và HS nhóm khác nghe đại diện nhóm trình bày. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ HS tự đánh giá
+ HS đánh giá lẫn nhau.
+ Giáo viên nhận xét đánh giá.
-> GV chốt kiến thức và ghi bảng/ chiếu slide.
(Tích hợp Giáo dục đạo đức: Yêu hòa bình, quyết tâm chống xâm lăng, niềm kiêu hãnh về một đất nước nghìn năm văn hiến )
NV3: Tìm hiểu chi tiết thực và kì ảo trong truyện :
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức trò chơi “Ai thông minh hơn học sinh lớp 6”
+ Bộ câu hỏi:
Câu 1: Đâu là những chi tiết tưởng tượng, kì ảo có trong truyện?
a. Lưới đánh cá 
b. Gươm thần           
 c. Rùa Vàng              
d. Lê Lợi                        
e. Lê Thận                 
f. Long Quân
g. Giặc Minh
Câu 2: Theo em, vì sao thanh gươm trong truyện này được gọi là gươm thần? Điều này thể hiện đặc điểm gì của truyền thuyết?
Câu 3: Nội dung của truyện đề cập đến những nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử có thật nào?
- HS: Tiếp nhận 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS hoạt động nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
-  GV quan sát, hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm HS cử đại diên lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm
- GV và HS nhóm khác nghe đại diện nhóm trình bày. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ HS tự đánh giá
+ HS đánh giá lẫn nhau.
+ Giáo viên nhận xét đánh giá.
-> GV chốt kiến thức và ghi bảng/ chiếu slide.
(Tích hợp GDQP: Các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...)
	1. Long Quân cho mượn Gươm :
a. Bối cảnh cho mượn gươm
- Thời gian: Thế kỉ XV, đất nước ta bị giặc Minh đô hộ
- Nhân dân khổ cực lầm than
- Nghĩa quân Lam Sơn còn yếu nên nhiều lần bị thua 
b. Cách cho mượn gươm
- Lê Thận 3 lần đều kéo lưới được 1 lưỡi gươm (Dưới nước)
- Lê Lợi chạy giặc bắt được chuôi gươm (Trên rừng)
 Nhận gươm không dễ dàng, có thử thách.
 Kết hợp miền ngược  với miền xuôi mới tạo ra sức mạnh.
- Gươm có chữ “Thuận thiên”  Cuộc khởi nghĩa chính nghĩa; hợp ý trời, lòng dân; được thần linh ủng hộ.
c.Gươm thần tỏa sáng
- Nghĩa quân trước khi có gươm:
+ Non yếu
+ Trốn tránh
+ Ăn uống khổ sở
 Bị động và yếu thế
- Nghĩa quân sau khi có gươm:
+ Nhuệ khí tăng tiến
+ Xông xáo tìm địch
+ Đầy đủ, chiếm được các kho lương của địch
 Chủ động và lớn mạnh
 Ca ngợi sức mạnh vô địch của tinh thần yêu nước; ý chí chiến đấu của nghĩa quân, của khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Long Quân đòi lại gươm
a. Bối cảnh trả gươm
- Chiến tranh kết thúc, đất nước hoà bình.
- Lê Lợi lên làm vua, dời đô về Thăng Long
b. Quá trình trả gươm
- Rùa Vàng đến xin lại gươm thần
- Nhà vua không hề đắn đo mà sẵn sàng trao trả gươm
 Thể hiện ước vọng hòa bình của dân tộc ta.
 Lời nhắc nhở, cảnh báo đối với những kẻ thù còn đang lăm le xâm lược nước ta 

(GV lưu ý bổ sung: Hình ảnh của rùa vàng: Truyền thuyết An Dương Vương  Hình ảnh rùa vàng là sử giả của Long Quân, tượng trưng cho tổ tiên, khí thiêng sông núi, tư tưởng, tình cảm, trí tuệ của nhân dân.)
c. Kết thúc truyện
- Ánh sáng le lói phản lại trên mặt hồ
 Ánh hào quang, niềm tự hào về chiến công oanh liệt trong sự nghiệp đánh giặc cứu nước. 
 Cảnh đẹp, kì ảo và thiêng liêng. 
- Hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.
 Ý nghĩa tượng trưng cho hồn thiêng của sông núi, tổ tiên, sức mạnh của chính nghĩa, của nhân dân.
* Ý nghĩa nhan đề
+Nhan đề “Sự tích Hồ Gươm” gắn với việc trả gươm của Lê Lợi
+Tên truyện và cách kể, giải thích về sự tích đổi tên Tả Vọng thành hồ Gươm rất sâu sắc, thể hiện sự tự hào truyền thống, lịch sử dân tộc



3. Chi tiết thực và kì ảo
* Chi tiết tưởng tượng, kì ảo 
- Những chi tiết tưởng tượng, kì ảo có trong truyện là: Gươm thần, Rùa Vàng, Long Quân.

=> Thể hiện đặc điểm đặc trưng của truyện truyền thuyết là truyện thường có các chi tiết kì ảo, hoang đường.
* Sự thật lịch sử
- Nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử được đề cập đến: Lê Lợi, cuộc kháng chiến chống quân Minh, Hồ Gươm...

=> Thể hiện tình cảm thái độ của nhân dân đối với nhân vật, sự kiện được đề cập tới.




3.Tổng kết 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nội dung của bài
- Khái quát ý nghĩa của bài.
- Rút ra bài học cho bản thân từ nội dung bài học.
b) Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung
c)Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập:
[image: ]
- HS: Tiếp nhận 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS hoạt động cá nhân và hoàn thành phiếu học tập.
-  GV quan sát, hỗ trợ. 
B3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm HS lên bảng trình bày sản phẩm.
- GV và HS khác nghe đại diện nhóm trình bày. 
B4: Kết luận, nhận định: 
+ HS tự đánh giá
+ HS đánh giá lẫn nhau.
+ Giáo viên nhận xét đánh giá.
-> GV chốt kiến thức và ghi bảng/ chiếu slide.
	1. Nghệ thuật
- Xây dựng chi tiết kì ảo, tăng sức hấp dẫn cho truyện.
- Cách kể chuyện hấp dẫn sinh động.
2. Nội dung 
- Truyện giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Hoàn Kiếm.
- Ca ngợi cuộc kháng chiến chính nghĩa chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang. 
3. Ý nghĩa:
- Truyện khẳng định ý nguyện đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  ( 17 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
Giúp HS
- Hs viết được đoạn văn kể chuyện bằng lời của nhân vật trong truyện.
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Lời kể là lời của nhân vật.
b) Nội dung: Hs viết đoạn văn
c)Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) kể lại một sự việc trong truyện “ Sự tích Hồ Gươm” bằng lời của một nhân vật do em tự chọn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ hoàn thiện đoạn văn
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS đọc đoạn văn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
-GV đọc và chốt vấn đề.
	- Hs viết đoạn





HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (  3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tế
b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời
c)Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học?
Sưu tầm thêm một số truyện truyền thuyết Việt Nam. (Khuyến khích tìm đọc tại Thư viện)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ trả lời
- Gv lắng nghe, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hs báo báo kết quả
- Hs khác theo dõi
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	HS về nhà hoàn thiện vẽ sơ đồ tư duy

HS sưu tầm một số truyện truyền thuyết Việt Nam
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